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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
          Đọc văn bản sau:
                                           XIN LỖI THƯƠNG YÊU
Con chảy vào mình năm tháng dần trôi 
Mặc cây sấu già bao lần trút lá
Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ 
Lúa cắt rồi gốc vẫn đứng lẻ loi
 
[bookmark: _GoBack]Mẹ nuôi con lớn lên thành người 
Như lúa chín con lại rời xa mẹ 
Mẹ như gốc giạ kia lặng lẽ
Gom hết thời xuân sắc sống cho con
 
Mỗi ngày qua tóc bạc da mòn 
Lại có nhiều vết nhăn trên trán
Con thì vẫn luôn mải mê bận rộn
Sống hết mình cho những thứ không đâu 

Chợt giật mình ngoảnh lại phía sau 
Giật thột mình khi con hai mươi tuổi 
Hai mươi năm sống bằng nông nổi 
Bao yêu thương con trót bỏ quên rồi
(Xin lỗi thương yêu - Hoài Vũ - Báo Hoa học trò, số 390, ngày 31/5/2001)
 *Ghi chú: Hoài Vũ, tên thật là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1978. Anh là một cây bút đã gửi nhiều thơ trên báo Hoa học trò thời kì đầu. Trên báo Hoa học trò, anh còn dùng bút danh Tương Giang. Hiện nay, Hoài Vũ làm giảng viên và sống ở Hà Nội.
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của bài thơ trên?
Câu 2 (0,5 điểm). Ở khổ thơ thứ 3, sự thay đổi của mẹ mỗi ngày qua được thể hiện bằng những hình ảnh nào?
Câu 3(1,0 điểm).  Nêu tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc được sử dụng trong các câu thơ sau:
Con chảy vào mình năm tháng dần trôi
                                      Mặc cây sấu già bao lần trút lá
Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ
Lúa cắt rồi gốc vẫn đứng lẻ loi
Câu 4(1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về ý nghĩa biểu tượng của các hình ảnh lúa chín và hình ảnh gốc giạ trong bài thơ?
Câu 5(1,0 điểm). Sự thức tỉnh của tác giả sau Hai mươi năm sống bằng nông nổi đem lại cho em những bài học sâu sắc gì cho bản thân?
II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Xin lỗi thương yêu (Hoài Vũ).
Câu 2 (4,0 điểm). 
Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của lí tưởng sống đối với tuổi trẻ.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
I. YÊU CẦU CHUNG
1. Có kiến thức về văn học và xã hội đúng đắn, sâu rộng, kỹ năng làm bài tốt, bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, giàu hình ảnh, gợi cảm; ít mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp, dùng từ, đặt câu…
2. Đáp ứng yêu cầu đổi mới về kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, hướng dẫn chấm chỉ nêu một số định hướng cơ bản. Giám khảo chấm cần hết sức linh hoạt trong đánh giá học sinh, không chỉ đánh giá về kiến thức, kỹ năng mà còn đánh giá qua thái độ, tình cảm của người viết; khuyến khích những bài có tính sáng tạo, nêu được chính kiến của bản thân một cách hợp lý, có sức thuyết phục.
3. Tổng điểm toàn bài là 10,0 điểm, cho điểm lẻ đến 0,25 điểm.
II. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I

	  1
	Thể thơ: Tự do
	0.5

	
	2
	Các hình ảnh thể hiện sự thay đổi của mẹ: tóc bạc, da mòn, vết nhăn trên trán.
	0.5

	
	3
	-  Điệp cấu trúc: 
  Mặc cây sấu già bao lần trút lá
Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ
- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh sự vô tâm, vô tình của người con khi mải miết chạy theo thời gian năm tháng, chạy theo dòng chảy cuộc đời.
+ Tạo nhịp điệu cho lời thơ.
	1.0

	
	4
	Ý nghĩa biểu tượng của các hình ảnh:
-  Lúa chín: Con lớn lên, trưởng thành.
-  Gốc giạ: Mẹ già nua, héo mòn sau khi dành cả cuộc đời chăm sóc, nuôi dưỡng con nên người.
- Qua hai hình ảnh này, tác giả đã thể hiện lòng biết ơn của con trước những hi sinh của mẹ và sự suy tư, băn khoăn của con khi rời xa mẹ.
	1.0

	
	5
	HS nêu được những bài học sâu sắc cho bản thân phù hợp với nội dung bài thơ (về nhận thức, hành động)
(HS nêu được ít nhất 2 bài học)
Ví dụ: Phải sống có ý thức và trân trọng những giá trị tinh thần đặc biệt là tình mẫu tử; Phải luôn quan tâm, chăm sóc mẹ, ghi nhớ công ơn của mẹ…; chúng ta đừng chỉ mải mê với những bận rộn hằng ngày mà quên đi những yêu thương, bỏ quên những điều quý giá.
	1.0

	II
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phối hợp phân tích một đoạn thơ: 
Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c.   Hs kết hợp phân tích nội dung và nghệ thuật để làm nổi bật tâm trạng của nhân vật trữ tình:
+ Nhận thức về sự vô tâm của chính mình khi mải miết chạy theo dòng chảy cuộc đời
+ Thấu hiểu những hi sinh của mẹ, thấy những thay đổi của mẹ theo dòng chảy thời gian: mẹ mỗi ngày một già yếu, vẫn lẻ loi chờ đợi con, trong khi đó, con vẫn vô tâm mải mê, bận rộn với những đam mê của riêng mình.
+ Nhận thức về mình của hiện tại, khi hai mươi tuổi: những tháng ngày đã qua sống nông nổi, vô tư, bỏ lỡ những yêu thương.
=>Thấy được tình cảm yêu thương, biết ơn của con dành cho mẹ, sự hối lỗi của con khi đã không ở bên mẹ trong suốt những năm tháng đã qua.
+ Hs nhận diện và phân tích được hiệu quả của một số đặc sắc nghệ thuật: biện pháp tu từ so sánh, điệp cấu trúc; các yếu tố tượng trưng; giọng điệu…
- Đánh giá khái quát: Kết nối bài học từ văn bản với cuộc sống
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận: vai trò của lí tưởng sống đối với tuổi trẻ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng để làm rõ vấn đề.
Sau đây là một gợi ý:
- Giải thích:
+ Lí tưởng sống là suy nghĩ tích cực hướng đến những điều tốt đẹp và cao cả, định hướng hành động tích cực của mỗi người.
- Bàn luận:
+ Lí tưởng sống là mặt trời soi sáng, chỉ đường để tuổi trẻ sống có ý nghĩa, hoàn thiện nhân cách và xác định được mục tiêu đúng đắn của cuộc đời.
+ Lí tưởng sống giúp tuổi trẻ có thêm động lực phấn đấu vươn lên.
+ Có lí tưởng, tuổi trẻ sẽ sống hết mình để thực hiện đam mê, có tinh thần sáng tạo và chủ động trong cuộc sống.
+ Lí tưởng sống là một trong những yếu tố giúp tuổi trẻ thực hiện ước mơ của bản thân, gặt hái thành công.
+ Sống có lí tưởng sẽ khiến tinh thần luôn phấn chấn, lạc quan, suy nghĩ tích cực…
- Mở rộng, trao đổi quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện…
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học nhận thức và hành động
- Liên hệ bản thân
	





0,25

1,5












0,25

0,5

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	TỔNG ĐIỂM
	10,0



